	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT
CẤP NHÀ NƯỚC LẦN THỨ 14 NĂM 2017
	 


DANH SÁCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

	STT
	Ông/

Bà
	Học hàm, học vị
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	
	
	
	Bộ Công an (05)
	
	

	1. 
	Ông
	GS.TS. Thiếu tướng
	Trương Giang Long
	Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND
	

	2. 
	Ông
	GS.TS. Thiếu tướng
	Bùi Trung Thành
	Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân
	

	3. 
	Ông
	GS.TS. Thiếu tướng 
	Lê Minh Hùng
	Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân
	

	4. 
	Ông
	TS. Đại tá
	Lê Bá Thịnh
	Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I
	

	5. 
	Ông
	TS. Đại tá
	Vũ Văn Thiết
	Phó Hiệu trưởng, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III
	

	
	
	
	Bộ Công thương (06)
	
	

	6. 
	Ông
	GS.TSKH
	Lê Huy Bá
	Chuyên gia cao cấp, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường, Trường ĐHCN Tp. Hồ Chí Minh
	

	7. 
	Ông
	TS
	Trần Đắc Lạc
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
	

	8. 
	Ông
	TS
	 Đinh Văn Nhượng
	Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ
	

	9. 
	Ông
	TS
	Doãn Văn Thanh
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
	

	10. 
	Ông
	TS
	Phạm Châu Thành
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
	

	11. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Đức Quý
	Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
	

	
	
	
	Bộ Giao thông vận tải (01)
	
	

	12. 
	Ông
	
	Nguyễn Trọng Minh
	Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I 
	

	
	
	
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam (01)
	
	

	13. 
	Ông
	PGS.TS
	Kiều Hữu Thiện
	Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng
	

	
	
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (06)
	
	

	14. 
	Ông
	GS. TS
	Trần Văn Chứ
	Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
	

	15. 
	Ông
	GS. TS
	Phạm Văn Chương


	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
	

	16. 
	Ông
	GS. TS
	Nguyễn Quang Kim
	Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi
	

	17. 
	Ông
	
	Nguyễn Ngọc Minh
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ
	

	18. 
	Ông
	GS. TS
	Nguyễn Xuân Trạch
	Phó Giám đốc Học viện Lâm nghiệp Việt Nam
	

	19. 
	Ông
	GS. TS
	Trần Đức Viên
	Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	

	
	
	
	Bộ Quốc phòng (08)
	
	

	20. 
	Ông
	GS. TSKH. Thiếu tướng
	Nguyễn Công Định


	Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự
	

	21. 
	Ông
	GS.TS. Thiếu tướng
	Lê Trung Hải


	Phó Cục trưởng Cục Quân y
	

	22. 
	Ông
	GS.TS. Thiếu tướng
	Nguyễn Lạc Hồng
	Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự
	

	23. 
	Ông
	PGS.TS. Thiếu tướng
	Nguyễn Minh Khải


	Phó Giám đốc Học viện Chính trị
	

	24. 
	Ông
	GS.TS. Đại tá
	Nguyễn Hồng Lanh


	Giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự
	

	25. 
	Ông
	PGS.TS. Thiếu tướng
	Nguyễn Đình Minh


	Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị
	

	26. 
	Ông
	GS.TS. Đại tá
	Nguyễn Đình Tảo
	Giảng viên Học viện Quân y
	

	27. 
	Ông
	PGS.TS. Thiếu tướng
	Nguyễn Hoàng Tuyến
	Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin
	

	
	
	
	Bộ Tài chính (02)
	
	

	28. 
	Ông
	PGS. TS
	Trần Xuân Hải
	Trưởng ban Quản lý khoa học, Học viện Tài chính
	

	29. 
	Bà
	PGS. TS
	Phạm Thị Kim Vân
	Phó trưởng khoa Hệ thống Thông tin kinh tế, Học viện Tài chính
	

	
	
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường (01)
	
	

	30. 
	Ông
	PGS. TS
	Hoàng Ngọc Quang


	Giảng viên cao cấp Khoa Tài nguyên nước, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trưởng Hà Nội
	

	
	
	
	Bộ Tư pháp (01)
	
	

	31. 
	Ông
	GS. TS
	Nguyễn Ngọc Hòa


	Giảng viên cao cấp, khoa Pháp luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội
	

	
	
	
	Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch (09)
	
	

	32. 
	Ông
	TS
	Trương Phi Đức
	Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
	

	33. 
	Ông
	PGS. TS
	Nguyễn Xuân Tiên
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
	

	34. 
	Ông
	PGS. TS
	Trần Thanh Hiệp
	Giảng viên cao cấp, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
	

	35. 
	Ông
	GS. TS
	Đào Mạnh Hùng
	Giảng viên Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo
	

	36. 
	Ông
	GS. TS
	Lê Quý Phượng 
	Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh
	

	37. 
	Ông
	PGS. TS
	Lâm Quang Thành 
	Giảng viên cao cấp Viện Khoa học Thể dục thể thao, Nguyên Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục thể thao
	

	38. 
	Ông
	GS. TS
	Nguyễn Chí Bền
	Giảng viên cao cấp, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
	

	39. 
	Ông
	GS. TS
	Lưu Quang Hiệp
	Giảng viên, Nguyên Hiệu trưởng

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
	

	40. 
	Ông
	PGS. TS
	Nguyễn Đình Thi
	Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
	

	
	
	
	Bộ Y tế (10)
	
	

	41. 
	Ông
	GS.TS
	Nguyễn Thanh Bảo
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Vi sinh, Khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
	

	42. 
	Ông
	PGS. TS
	Lưu Ngọc Hoạt
	Giảng viên cao cấp Bộ môn thống kê Tin học Y học, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
	

	43. 
	Ông
	PGS. TS
	Phạm Thiện Ngọc
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y Hà Nội
	

	44. 
	Ông
	GS.TS
	Hà Văn Quyết
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại - Phẫu thuật thực hành Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
	

	45. 
	Bà
	PGS. TS
	Lê Thị Tài
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Giáo dục sức khỏe, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
	

	46. 
	Ông
	GS. TS
	Thái Nguyễn Hùng Thu
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Hoá phân tích và Độc chất
	

	47. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Quốc Tiến
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình
	

	48. 
	Ông
	PGS.TS
	Hoàng Năng Trọng
	Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình
	

	49. 
	Ông
	GS. TS
	Phạm Duy Tường
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
	

	50. 
	Ông
	GS. TS
	Tạ Thành Văn
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội
	

	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	I. Khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (07)
	

	51. 
	Ông
	TS
	Huỳnh Thanh Nhã
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
	

	52. 
	Ông
	PGS.TS


	Phan Văn Thơm
	Trưởng khoa Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Tây Đô
	

	53. 
	Bà
	
	Nguyễn Thị Hiền
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	

	54. 
	Ông
	
	Nguyễn Đức Hiền
	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
	

	55. 
	Ông
	GS.TS
	Nguyễn Văn Đính
	Giảng viên cao cấp Trường Đại học Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	

	56. 
	Bà
	
	Phạm Thị Tố Vui
	Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Bình, Thạnh Hóa, Long An
	

	57. 
	Bà
	
	Đỗ Thị Lan
	Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	

	
	II. Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia (29)
	

	58. 
	Ông
	PGS.TS
	Đỗ Văn Xê
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ
	

	59. 
	Ông
	GS.TS
	Trần Thọ Đạt
	Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân
	

	60. 
	Ông
	GS.TS
	Phan Công Nghĩa
	Giảng viên cao cấp Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
	

	61. 
	Ông
	GS.TS
	Mai Ngọc Cường
	Cán bộ Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
	

	62. 
	Ông
	GS.TS
	Hoàng Đức Thân
	Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
	

	63. 
	Ông
	GS.TS
	Võ Trọng Hùng
	Trưởng Bộ môn Xây dựng Công trình ngầm và mỏ, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	64. 
	Ông
	GS.TS
	Đỗ Thanh Bình
	Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	

	65. 
	Ông
	PGS.TS
	Phạm Xuân Quế
	Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	

	66. 
	Ông
	GS.TS
	Nguyễn Ngọc Cơ
	Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	

	67. 
	Ông
	TS
	Nguyễn Văn Bao
	Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc
	

	68. 
	Bà
	
	Chu Thị Nga
	Giáo viên Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
	

	69. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Đức Hưng
	Giảng viên cao cấp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
	

	70. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Văn Phước
	Giảng viên cao cấp Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
	

	71. 
	Ông
	GS.TS
	Chu Hoàng Mậu
	Trưởng Bộ môn Sinh học hiện đại và Giáo dục Sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
	

	72. 
	Bà
	GS.TS
	Nguyễn Thị Kim Lan
	Giảng viên cao cấp Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
	

	73. 
	Ông
	GS.TS
	Nguyễn Quang Báu
	Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	74. 
	Ông
	GS.TS
	Nguyễn Hữu Đức


	Phó Giám đốc, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	75. 
	Ông
	GS.

TSKH
	Vũ Minh Giang


	Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	76. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Vũ Lương


	Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	77. 
	Ông
	GS.TS
	Vũ Đình Thành
	Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	78. 
	Ông
	GS.TS
	Châu Văn Tạo
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	79. 
	Ông
	PGS.TS
	Phạm Mạnh Hùng
	Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	80. 
	Ông
	PGS.TS  
	Phạm Văn Cương 
	Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng
	

	81. 
	Ông
	GS.TS 
	Đinh Xuân Khoa
	Hiệu trưởng, Trường Đại học Vinh
	

	82. 
	Ông
	TS
	Phạm Văn Cường


	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
	

	83. 
	Bà
	GS.TS
	Nguyễn Kim Phi Phụng
	Giảng viên cao cấp, Bộ môn Hóa Hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	84. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Doãn Sơn
	Giảng viên, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	85. 
	Bà
	GS.TS
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc
	Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội
	

	86. 
	Ông
	PGS.TS
	Hồ Thanh Phong
	Hiệu trưởng, Trường Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TP HCM
	


Danh sách trên có 86 nhà giáo.
6

